	
	


KIỂM TRA HKI – VẬT LÝ 6 

Câu 1: (2,0 điểm)
· Trọng lực là lực hút của Trái đất (tác dụng lên vật). (0,5 đ(
· Trọng lượng là độ lớn (hoặc cường độ) của Trọng lực (0,5 đ( 
· Trọng lực có phương thẳng đứng (0,5 đ(; chiều hướng về Trái Đất (hoặc chiều từ trên xuống dưới) (0,5 đ(
Câu 2: (2,0 điểm)
- Lực là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác. (0,5 đ(
- Là hai lực mạnh như nhau, cùng phương, nhưng ngược chiều, cùng tác dụng vào một vật. (1,0 đ(
· Trọng lực và lực nâng của bàn. (0,5 đ(
Câu 3: (2,0 điểm)
· Khối lượng trái táo: 250 g (0,75 đ(  = 0,25 kg (0,5 đ(.
· Trọng lượng trái táo: P = m.10 (0,5 đ(  = 0,25 .10 = 2,5 (N) (0,25 đ(  
Câu 4: (2,0 điểm)
- Đặt BCĐ thẳng đứng (0,25 đ( và đổ nước ở mức V1. (0,25 đ(
- Thả vật chìm hoàn toàn trong BCĐ, nước dâng lên ở vạch V2. (0,25 đ(
- Thể tích của vật: V = V2– V1 (0,5 đ(
- Thể tích viên bi sắt là: V= 125 - 80 = 45 (ml) (0,75 đ(
Câu 5: (2,0 điểm)
- Độ biến dạng của lò xo: 8,5 – 6 = 2,5 (cm) (1,0 đ(


- Lò xo tác dụng lực vào vật A (0,25 đ(  và vật M (0,25 đ(, vì khi bị biến dạng, lò xo tác dụng lực đàn hồi lên những vật gắn với hai đầu của nó. (0,5 đ(
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